
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 491, Ấp An Lợi, Xã Châu Lăng, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang, Việt Nam

06/06/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TMDV HÙNG THUẬN PHÁT

1602171170

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Trang trí nội, ngoại thất công trình

4330

3. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
(ngoại trừ đấu giá hàng hóa)

4511

4. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
(ngoại trừ đấu giá hàng hóa)

4530

5. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
(ngoại trừ đấu giá hàng hóa)

4543

6. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(ngoại trừ đấu giá hàng hóa)

4610

7. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia 
súc, gia cầm và thủy sản
Chi tiết: Bán buôn nông sản các loại

4620(Chính)

8. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

9. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thủy sản, rau, quả, cà phê...

4632

10. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

11. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

12. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TMDV HÙNG THUẬN PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: HÙNG THUẬN PHÁT CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0886786711
Email:

Fax:
Website:
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13. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn tấm pin hấp thụ năng lượng mặt trời
Chi tiết: Bán buôn các thiết bị, máy móc chuyển đổi điện năng 
Chi tiết: Bán buôn các máy móc, thiết bị tạo ra điện năng (trừ 
máy phát điện) 
Chi tiết: Bán buôn thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời

4659

14. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Mua bán dầu nhớt
Chi tiết: Bán buôn trấu viên, củi trấu,..

4661

15. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán vật tư xây dựng

4663

16. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

17. Nuôi trồng thuỷ sản biển 0321

18. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
Chi tiết: Nuôi trồng thủy sản
Chi tiết: Sản xuất giống thủy sản nội địa

0322

19. Dịch vụ đóng gói 8292

20. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng kinh doanh của công ty

8299

21. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

22. Lập trình máy vi tính 6201

23. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

24. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

25. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

26. Cổng thông tin 6312

27. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu 6399

28. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

29. Bán buôn tổng hợp 4690

30. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

31. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

32. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

33. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

34. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

35. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

36. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

37. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

38. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

39. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

40. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt 5221
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2.000.000.000 VNĐ

41. Bốc xếp hàng hóa 5224

42. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

43. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

44. Bưu chính 5310

45. Chuyển phát 5320

46. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

47. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

48. Dịch vụ ăn uống khác 5629

49. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

50. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

51. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

52. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

53. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

54. Sửa chữa thiết bị điện
Chi tiết: Sửa chữa, bảo trì: Hệ thống chiếu sáng; Hệ thống điện 
năng lương mặt trời

3314

55. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết: Thi công, lắp đặt thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời 
Chi tiết: Lắp đặt pin năng lượng mặt trời

3320

56. Sản xuất điện
Chi tiết: Sản xuất điện mặt trời

3511

57. Lắp đặt hệ thống điện 4321

58. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

59. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An Giang

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 091076020997

Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Tổ 1, Ấp Vĩnh Trinh , Xã Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên 
Giang, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 1, Ấp Vĩnh Trinh , Xã Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên 
Giang, Việt Nam

TRẦN VĂN KHOA Nam
27/02/1976 Kinh Việt Nam

04/03/2022 Cục Cảnh Sát QLHC Về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       091076020997
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Tổ 1, Ấp Vĩnh Trinh , Xã Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên 
Giang, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 1, Ấp Vĩnh Trinh , Xã Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên 
Giang, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN VĂN KHOA Nam

27/02/1976 Kinh Việt Nam

04/03/2022 Cục Cảnh Sát QLHC Về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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